
Số 

TT

Mã 

môn thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đề nghị Đơn vị công tác

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

3 GS10 Huỳnh Chiến 25/11/1980
TT.Ngô Mây Phù 

Cát, Bình Định
211740603

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty TNHH An 

phƣớc

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

Kỹ sƣ Xây dựng

Công ty TNHH 

Tổng hợp Xây dựng 

Bình An

6 Phùng Văn Long 13/09/1987

Tổ 4, Phƣờng An 

Tân, Thị Xã An 

Khê, Gia Laii

064087000412

Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH An 

Phƣớc
5 Nguyễn Đình Duy 26/10/1997

Tây Vinh,Tây 

Sơn,Bình Định
052097015461

Công nghệ kỹ 

thuật tài nguyên 

nƣớc

Công ty tnhh một 

thành viên cấp nƣớc 

senco Bình Định

4 Nguyễn Tấn Hải 15/06/1995
88/18 Hoàng văn 

Thụ
215340292

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH An 

Phƣớc
2 Hồ Văn Đơ 19/05/1981

Cát Hải,Phù 

Cát,Bình Định
211642822

Công ty TNHH 

Tổng hợp xây dựng 

Bình An

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 6-2022 

1 Trần Công Chức 26/07/1993

Thôn Định Tam - 

Vĩnh Hảo - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

052093004393

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp



GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

10 GS01 Bùi Chí Tân 06/01/1992

Nhơn Lộc, Thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052092007307
Kỹ sƣ cơ sở hạ 

tầng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III
Công ty TNHH SX 

& TM Trọng Phát

11 GS02 Nguyễn Quốc Bảo 14/11/1984

67 Thi Sách, 

Tp.Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211818629 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Công ty Điện lực 

Bình Định

12 TK04 Nguyễn Phúc Đại 19/12/1995

116 Trần Cao Vân, 

Quy Nhơn, BÌnh 

Định

215371882
Kỹ sƣ điện - điện 

tử

Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
Hạng II

TNHH Kỹ thuật xây 

dựng Bình Định

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng II

TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
Hạng II

Kiến trúc sƣ
TNHH Kỹ thuật xây 

dựng Bình Định
14

Võ Trƣơng Trung 

Tuyến
29/03/1988

Phƣớc Nghĩa, Tuy 

Phƣớc, tỉnh Bình 

Định

215067343

Kỹ sƣ kỹ thuật 

Điện – Điện tử

TNHH Kỹ thuật xây 

dựng Bình Định
13 Lê Đức Lợi 12/08/1994

1Tổ 22, khu vực 4, 

phƣờng Đống Đa, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215295718

Kỹ sƣ xây dựng TNHH Kiểu Việt9 Trần Văn Nhàn 08/06/1994

116 Trần Cao Vân, 

Quy Nhơn, BÌnh 

Định

215272914

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH 

TVXD Đại Hƣng 

Thịnh

8 BÙI DUY ĐỊNH 24/01/1992
Cát Sơn _ Phù Cát 

_ Bình Định
215146451

Trung cấp

công ty TNHH tƣ 

vấn xây dựng dịch 

vụ an phát

7 nguyễn hồng anh 24/08/1992

chánh thạnh - nhơn 

hƣng - an nhơn - 

bình định

215180510



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng II

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

18 GS10 Trƣơng Đức An 24/07/1992

Thôn Đông Lâm, xã 

Nhơn Lộc, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052092019512

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH SX 

& TM Trọng Phát

19 GS10 Thái Sơn Bình 20/10/1986

Nam Tƣợng 1, 

Nhơn Tân, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Đình 

Định

052086013722
kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH SX 

& TM Trọng Phát

20 GS10 Trần Đình Khoa 20/04/1988

62 ĐT 638,xã Nhơn 

Lộc, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052088001608
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH SX 

& TM Trọng Phát

21 DG01 Võ Anh Tuấn 21/12/1995
Nhơn Lộc, An 

Nhơn, Bình Định
215293069 12/12 Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

SX&TM Trọng Phát

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

Kỹ sƣ

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thƣơng 

Mại Thành Danh

23 Phan Thanh Lịch 24/03/1997

thôn Hòa Dõng, xã 

Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

215397906

Kỹ sƣ - kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty TNHH SX 

& TM Trọng Phát
22

Nguyễn Thị Xuân 

Thu
20/12/1987

167 Tân Lập 2, xã 

Nhơn Lộc, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052187018555

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty TNHH SX 

& TM Trọng Phát
17

Nguyễn Thị Xuân 

Thu
20/12/1987

167 Tân Lập 2, xã 

Nhơn Lộc, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052187018555

Kỹ sƣ thủy lợi - 

thủy điện – cấp 

thoát nƣớc

TNHH Kỹ thuật xây 

dựng Bình Định
16 Nguyễn Nhật Lai 28/03/1992

 TP. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định
215157872

TNHH Kiểu Việt215238821
Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng
15 Trần Thị Trúc Mai 20/12/1991

61 Phạm Văn 

Đồng, Thị trấn 

Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định



24 GS01 Trần Văn A 12/02/1993
Cát Tân _ Phù Cát 

_ Bình Định
215218621

Cao Đẳng Công 

nghệ kỷ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

Công ty TNHH 

XD&TM Thành 

Danh

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

26 GS01 Nguyễn Chí Trƣởng 10/05/1985

Phƣờng Hoài Hảo_ 

TX Hoài Nhơn_ 

Tỉnh Bình Định

211880361 Cao Đẳng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Không cung cấp

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc Hạng II

30 GS01
NGUYỄN THÁI 

NGHIÊM
07/03/1988

tổ 6, khu phố 6, 

phƣờng Trần Quang 

Diệu, tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052088016609 kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III công ty TNHH WAE

31 GS01
NGUYỄN NGỌC 

BÌNH
15/01/1975

17 Bà Huyện Thanh 

Quan
211586038 Ký sƣ Xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

Công ty TNHH Xây 

dựng - Cơ khí Minh 

Phú

Kỹ sƣ Cấp thoát 

nƣớc và môi 

trƣờng

Công ty TNHH 

TVTK và ĐTXD 

Phúc An

29 Mạc Thị Kim Tuyền 10/11/1989

Phú Kim, Cát 

Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

052189012798

ks xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp -  ths kỹ 

thuật xây dựng

Công ty CP TVĐT 

và XD Nguyên Phú
27 Trần Văn Phát 02/04/1081

KV1, phƣờng Nhơn 

Bình, tp Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211677386

Công ty Tnhh 

sx&xd thƣơng mại 

đại lộc

Kỹ sƣ xây dựng 

dd&cn
Hạng III25 Lƣơng nhƣ ý 05/12/1989

Mỹ lộc, phù mỹ, 

bình định
215068052

Kỹ sƣ Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Công ty TNHH Tƣ 

vấn thiết kế - Xây 

dựng Lâm Phƣơng

28 Lê Nguyên Hiển 24/08/1989

Tổ dân phố 9, P. Tự 

An, TP. Buôn Ma 

Thuột, T. Đắk Lắk

241973236



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

33 KS02
TRƢƠNG HOÀNG 

BẢO
29/8/1985

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
052085005498 cử nhân địa chính Khảo sát Địa hình Hạng II

Trung tâm QH&KĐ 

XD Bình Định

34 GS02 HỒ XUÂN HIẾU 18/11/1991  bình định 215177039 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng II

Công ty Điện lực 

Bình Định

35 DG01
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG THÚY
06/3/1987

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0520187014919

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty Điện lực 

Bình Định

36 GS01
ĐÔNG LÊ HÙNG 

THANH
12/7/1977 Tây Sơn, Bình Định 211525132

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II
công ty TNHH 

TVXDTM TST

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng II

38 PLGS
HUỲNH THÁI 

TRÍCH
05/10/1984

 tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
052084007201

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty CP 

TVTKXD Bình Định

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

40 HỒ VĂN SƠN 15/10/1989 Phù Mỹ, Bình Định 052090016589

39
LÊ THÀNH 

TRUNG
15/10/1989 Phù Mỹ, Bình Định 052089006936 Không cung cấp Không cung cấp

Không cung cấp Không cung cấp

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Công ty CP 

TVTKXD Bình Định
TRẦN LÊ HẢI 28/8/1975

 tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
00107504785737

Công ty CP XD 4732
NGUYỄN HỮU 

HÙNG
18/10/1964

 tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
052064013301

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp



41 GS01
PHẠM HOÀNG 

VŨ
12/8/1987 Tân Phú, Tp. HCM 052087000295

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III
công ty CP Thành 

Quân 

42 GS10
NGUYỄN NGỌC 

TUẤN
13/10/1968

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
052068018656

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III Không cung cấp

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

PLQLD

A
PL Quản lý dự án Hạng II

45 PLGS TRẦN NGỌC ANH 19/6/1974
 Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định
052074016132

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty Điện lực 

Bình Định

46 PLGS
ĐÀO HUY 

HOÀNG KHÔI
10/10/1979

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
211643937

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty Điện lực 

Bình Định

47 PLGS HỒ ĐÌNH EM 16/02/1970
Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
211194154

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty Điện lực 

Bình Định

48 KS02 LÊ HỒNG HÀ 06/06/1987

Phƣờng Nhơn Bình, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

052087013642
Kỹ sƣ công nghệ 

xây dựng
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty cổ phần đầu 

tƣ xây dựng BID

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

51 QLDA
NGUYỄN VĂN 

HẢO
26/11/1992

Hoài Nhơn Tỉnh 

Bình Định
215343532

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Quản lý dự án Hạng III

Ban quản lý bảo trì 

đƣờng bộ

14/8/1996
Tuy Phƣớc, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XDTH Văn Thuận

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Ban quản lý bảo trì 

đƣờng bộ
50

NGUYỄN LÊ 

MINH HÒA
13/11/1984

Quy Nhơn Tỉnh 

Bình Định
211844892

Kỹ sƣ thủy lợi - 

thủy điện

Ban QLDA 

DD&CN tỉnh
44

NGUYỄN VĂN 

ĐÔNG
20/5/1974

 tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
211482272

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty TNHH XD 

Thành Hƣơng
43 LÝ HỒNG THƢ 01/12/1994

Hoài Nhơn, Bình 

Định
215344795

49
NGUYỄN HUỲNH 

TÂM
215380099

Kỹ sƣ xây dựng 

giao thông



52 GS02 NGUYỄN ANH TÚ 01/11/1980
Quy Nhơn Tỉnh 

Bình Định
052080008988

Kỹ sƣ điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

54 GS10
NGUYỄN VĂN 

THÀNH ĐÔ
27/02/1985 Phù Cát, Bình Định 211857078

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH XD 

Thủy Dƣơng

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

53 VÕ HOÀNG VŨ 26/7/1987
Hoài Nhơn Tỉnh 

Bình Định
052087001306

Không cung cấp
Công ty TNHH 

TVXD Thắng Lợi
55 LÊ NGỌC TIÊN 12/8/1985

An Nhơn, Bình 

Định
211882569

Kỹ sƣ xây dựng 

Công ty TNHH 

XDTM&DV Hoàng 

Kim
















